
Đơn vị: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Cao Bằng Phụ lục số 01
Chương: 412. Mã QHNS: 1036955

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số 952/QĐ-SNN ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Cao Bằng)

(Dùng cho đơn vị dự toán ngân sách cấp I/ đơn vị dự toán ngân sách cấp trên) ĐVT: Nghìn đồng

NỘI DUNG Tổng số Văn phòng Sở
Chi cục Trồng
trọt và Chăn

nuôi

Chi cục Thuỷ
lợi

Chi cục Phát
triển nông thôn

Chi cục Kiểm
Lâm

Trung tâm
Khuyến nông
và giống NLN

Trung tâm
nước sinh

hoạt và
VSMTNT

Trung tâm
điều tra quy

hoạch thiết kế
NLN

Ban QL rừng
phòng hộ
Thạch An

BQL rừng
phòng hộ

Nguyên Bình

BQL rừng
PH Sông Lô

Gâm Bảo
Lạc

BQL rừng PH
Sông Quây
Sơn Trùng

Khánh

Ban QL rừng
đặc dụng Phia
Đén Phia Oắc

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A. THU, CHI NS VỀ PHÍ, LỆ PHÍ, DỊCH VỤ

1. Số thu phí, lệ phí, dịch vụ 650 .000 100 .000 130 .000 20 .000 300 .000 100 .000 -
2. Chi từ nguồn phí, lệ phí,
dịch vụ được để lại 618 .500 90 .000 112 .500 16 .000 300 .000 100 .000 -

3. Số phí, lệ phí nộp NS 31 .500 10 .000 17 .500 - 4 .000

B. DỰ TOÁN CHI NSNN 107 .048.000 20 .636.837 25 .175.830 3 .001.205 5 .608.879 37 .671.443 5 .986.913 757 .131 1 .715.785 1 .441.498 731 .203 491 .503 594 .809 3 .234.964

I. Chi thường xuyên 90 .446.000 10 .953.837 25 .175.830 3 .001.205 2 .688.879 35 .012.943 5 .986.913 757 .131 1 .715.785 1 .441.498 731 .203 491 .503 594 .809 1 .894.464

1. QLHC (Loại 340.341)  56 .419.000 10 .953.837 4 .762.136 3 .001.205 2 .688.879 35 .012.943

Kinh phí tự chủ (nguồn 13) 49 .203.000 6 .137.837 4 .762.136 2 .351.205 2 .688.879 33 .262.943

KP ko tự chủ (nguồn 12) 7 .216.000 4 .816.000 - 650 .000 1 .750.000

2. Sự nghiệp kinh tế 34 .027.000 20 .413.694 - - - 5 .986.913 757 .131 1 .715.785 1 .441.498 731 .203 491 .503 594 .809 1 .894.464

Loại 280 khoản 281 26 .400.607 - 20 .413.694 - - - 5 .986.913 - - - - - - -

Kinh phí tự chủ (nguồn 13) 8 .400.607 4 .413.694 3 .986.913

KP ko tự chủ (nguồn 12) 18 .000.000 16 .000.000 2 .000.000

Loại 280 khoản 282 6 .869.262 - - - - - - - 1 .715.785 1 .441.498 731 .203 491 .503 594 .809 1 .894.464

Kinh phí tự chủ (nguồn 13) 6 .476.262 1 .715.785 1 .441.498 731 .203 491 .503 594 .809 1 .501.464

KP ko tự chủ (nguồn 12) 393 .000 - 393 .000

Loại 280 khoản 311 757 .131 - - - - - - 757 .131 - - - - - -

Kinh phí tự chủ (nguồn 13) 757 .131 757 .131

II. Chi Chương trình MT 16 .602.000 9 .683.000 - - 2 .920.000 2 .658.500 - - - - - - - 1 .340.500

1. QLHC (Loại 340.341)  15 .261.500 9 .683.000 - - 2 .920.000 2 .658.500 - - - - - - - -

KP ko tự chủ (nguồn 12) 15 .261.500 9 .683.000 2 .920.000 2 .658.500

2. Sự nghiệp kinh tế 1 .340.500 - - - - - - - - - - - - 1 .340.500

Loại 280 khoản 282 1 .340.500 - - - - - - - - - - - - 1 .340.500

KP ko tự chủ (nguồn 12) 1 .340.500 1 .340.500
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